
Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0299.3645234 (giờ 

hành chính) trước khi đến tiêm ngừa để tránh tình trạng hết vắc xin đột xuất. 

Trân trọng cảm ơn!

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

376 Lê Duẩn, Phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ

609

THÔNG BÁO CÁC VẮC XIN HIỆN CÓ TẠI CDC SÓC TRĂNG

(NGÀY 28/08/2025)

STT TÊN VẮC XIN
NƯỚC SẢN 

XUẤT

GIÁ THÀNH TIỀN ( bao 

gồm giá khám, tiêm ngừa, 

hao phí bảo quản)

1 Rotateq (tiêu chảy do virus rota) Mỹ 615.000

2 Rotavin-M1(tiêu chảy do virus rota) Việt Nam 409.000

3 Prevenar 13 (viêm phổi do phế cầu) Mỹ 1.187.000

4 Jeev 3mcg(Viêm não nhật bản B Ấn Độ 320.000

5 Imojev (Viêm não nhật bản B)
Pháp

790.000

6
Heberbiovac 0,5ml (Viêm gan B trẻ 

em)
Cuba 114.000

7
Heberbiovac 1ml (Viêm gan B 

người lớn)
Cuba 140.000

8 Verorab 0,2ml  (Dại) Pháp 220.000

9 Verorab 0,5ml (Dại) Pháp 337.000

10 Abhayrab 0,2ml (Dại) Ấn Độ 180.000

11 Abhayrab 0,5ml(Dại) Ấn Độ 255.000

12
Menirgo B +C (viêm màng não do 

não mô cầu 2 typ)
CuBa 240.000

13 MMR – II (Sởi,Quai bị,Rubella) Mỹ 288.000

14 MMR – II (Sởi,Quai bị,Rubella) Ấn Độ 244.000

13 Vaxigrip Tetra (cúm) Pháp 338.000

15 VAT ( vắc xin Uốn ván) Việt Nam 73.000

16 SAT ( huyết thanh uốn ván) Việt Nam 96.000

17 IVACRIG (Huyết thanh kháng Dại) Việt Nam

1 lọ: 507.000

2 lọ: 959.000

3 lọ: 1.411.000
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